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	TẢI VỀ



Trên cơ sở cuốn “Bình luận Phần chung Bộ luật Hình sự năm 1999″, căn cứ vào các quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 so sánh với Bộ luật Hình sự năm 1999, đối chiếu với thực tiễn đấu tranh phòng, chống tội phạm, tác giả đã giải thích một cách khoa học về các chế định trong Phần thứ nhất của Bộ luật Hình sự năm 2015, đồng thời cũng nêu một số vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện cho phù hợp với lý luận và thực tiễn.
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LỜI GIỚI THIỆU

Bộ luật Hình sự đã được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 27 tháng 11 năm 2015 và được sửa đổi, bổ sung tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV ngày 20 tháng 6 năm 2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 (sau đây gọi tắt là Bộ luật Hình sự năm 2015). Đây là Bộ luật Hình sự thay thế Bộ luật Hình sự năm 1999.

Bộ luật Hình sự năm 2015 không chỉ thể hiện một cách toàn diện chính sách hình sự của Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay, mà còn là công cụ sắc bén trong, đấu tranh phòng, chống tội phạm; là một đạo luật thể chế hóa Hiến pháp năm 2013, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, bảo đảm hiệu lực quản lý của Nhà nước, góp phần tiếp tục thực hiện công cuộc đổi mới, đây mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

So với Bộ luật Hình sự năm 1999, Bộ luật Hình sự năm 2015 có nhiều quy định mới về tội phạm và hình phạt. Việc hiểu và áp dụng các quy định của Bộ luật Hình sự trong việc đấu tranh và phòng ngừa tội phạm là rất quan trọng. Vì vậy, công tác phổ biến, tuyên truyền Bộ luật Hình sự để mọi người, nhất là đối với các cơ quan tiến hành tố tụng v và người tiến hành tố tụng nắm được nội dung cơ bản của Bộ luật, trong đó có những nội dung mới được sửa đổi bổ sung, nhằm áp dụng thống nhất là vấn đề cấp thiết.






Với ý nghĩa trên, Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông xuất bản cuốn “Bình luận Bộ luật Hình sự năm 2015 Phần thứ nhất” của Thạc sỹ Đinh Văn Quế, nguyên Thành viên Hội đồng Thẩm phán, Chánh tòa Hình sự – Tòa án nhân dân tối cao, người đã cho công bố gần 50 tác phẩm về hình sự và tố tụng hình sự, trong đó có bộ sách bình luận khoa học về Bộ luật Hình sự năm 1999, đã được các cán bộ trong các cơ quan tiến hành tố tụng, các luật sư, các giảng viên và sinh viên trong các trường đại học luật và cán bộ làm công tác pháp luật tham khảo.

Trên cơ sở cuốn “Bình luận Phần chung Bộ luật Hình sự năm 1999″, căn cứ vào các quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015, so sánh với Bộ luật Hình sự năm 1999, đối chiếu với thực tiễn đấu tranh phòng, chống tội phạm, tác giả đã giải thích một cách khoa học về các chế định trong Phần thứ nhất của Bộ luật Hình sự năm 2015, đồng thời cũng nêu một số vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện cho phù hợp với lý luận và thực tiễn.

Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Hà Nội, tháng 10 năm 2017

Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông







NỘI DUNG

PHẦN THỨ NHẤT: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Bộ luật Hình sự năm 2015 không dùng thuật ngữ phần chung, phần các tội phạm như Bộ luật Hình sự năm 1999 mà quy định hai phần: Phần thứ nhất quy định những vấn đề chung và Phần thứ hai quy định các tội phạm.

Trước hết, Bộ luật Hình sự phải có nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia, an ninh của đất nước, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, quyền con người, quyền cá nhân, bảo vệ quyền bình đẳng giữa đồng bào các dân tộc, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, tổ chức, bảo vệ trật tự pháp luật, chống mọi hành vi phạm tội; giáo dục mọi người ý thức tuân theo pháp luật, phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm.

Đây là tư tưởng xuyên suốt thể hiện không chỉ ở các chế định của Phần thứ nhất (Những quy định chung) mà còn thể hiện cả ở Phần thứ hai (Các tội phạm), với phương châm lấy giáo dục, phòng ngừa là chính, kết hợp với răn đe, giữ nghiêm kỷ cương phép nước, đề cao tính nhân đạo, cải tạo người phạm tội trở thành người có ích cho xã hội, đồng thời giáo dục mọi người có ý thức tuân theo pháp luật, tôn trọng các quy tắc của cuộc sống.

Tội phạm và hình phạt là hai chế định cơ bản, quan trọng nhất của Bộ luật Hình sự, đồng thời để phân biệt luật hình sự với các luật khác. Chỉ có luật hình sự mới được quy định tội phạm và hình phạt. Bộ luật Hình sự quy định “chỉ người nào phạm một tội đã được Bộ luật Hình sự quy định hoặc pháp nhân thương mại nào phạm một tội được quy định tại Điều 76 mới phải chịu trách nhiệm hình sự” và “hình phạt được quy định trong Bộ luật Hình sự phải do tòa án quyết định”.

Tội phạm và hình phạt có mối liên quan mật thiết với nhau, không có tội phạm nào không có tính phải chịu hình phạt, điều này thể hiện trong từng điều luật quy định về một tội phạm cụ thể ở Phần thứ hai quy định các tội phạm của Bộ luật hình sự, không có tội danh nào lại không có hình phạt, ngược lại không có hình phạt nào trong Bộ luật Hình sự lại không phải là hình phạt của một tội phạm cụ thể.






Bộ luật Hình sự năm 2015 vẫn chia tội phạm thành bốn loại: tội phạm ít nghiêm trọng, tội phạm nghiêm trọng, tội phạm rất nghiêm trọng và tội phạm đặt biệt nghiêm trọng. Tuy nhiên, Bộ luật này quy định rõ hơn, cụ thể hơn, giúp cho việc áp dụng dễ hơn, tránh tình trạng hiểu khác nhau hoặc phải hướng dẫn khi có ý kiến khác nhau. Việc chia tội phạm thành bốn loại có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc cá thể hóa trách nhiệm hình sự, trên cơ sở đó xây dựng các chế định khác của Phần thứ nhất Bộ luật Hình sự, đồng thời có ý nghĩa trong việc xây dựng một số chế định của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Hệ thống hình phạt trong Bộ luật Hình sự năm 2015 cũng được sửa đổi, bổ sung phù hợp với tình hình phát triển kinh tế – xã hội như: quy định các loại hình phạt đối với pháp nhân thương mại phạm tội; mở rộng việc áp dụng hình phạt tiền; bỏ hình phạt tử hình ở một số tội phạm.

Các khái niệm, thuật ngữ dùng trong Bộ luật Hình sự năm 2015 cũng chính xác, dễ hiểu hơn, thể hiện sự trong sáng của Các chế định trong Phần thứ nhất của Bộ luật Hình sự năm 2015 đã được sửa đổi, bổ sung cụ thể, chính xác hơn như: đối với tuổi chịu trách nhiệm hình sự, chế định chuẩn bị phạm tội hoặc che giấu tội phạm. Đặc biệt, Bộ luật Hình sự năm 2015 bổ sung một số trường hợp loại trừ trách nhiệm hình sự như: gây thiệt hại trong khi bắt giữ người; rủi ro trong nghiên cứu, thử nghiệm, áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật và công nghệ và thi hành mệnh lệnh của người chỉ huy hoặc của cấp trên; quy định rõ hơn các trường hợp loại trừ trách nhiệm hình sự mà Bộ luật Hình sự năm 1999 chỉ mới nêu chung chung như: trách nhiệm hình sự đối với người thực hiện hành vi gây thiệt hại trong khi thi hành mệnh lệnh của người chỉ huy hoặc của cấp trên trong lực lượng vũ trang nhân dân…

Đối với việc quyết định hình phạt, cũng như các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự cũng được quy định cụ thể hơn, dễ hiểu và dễ áp dụng hơn; bổ sung một số tình tiết giảm nhẹ trước đây các tòa án chỉ coi là tình tiết giảm nhẹ ở khoản 2 của Điều 46, nay Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định là tình tiết giảm nhẹ tại khoản 1 như: “Người phạm tội là cha, mẹ, vợ, chống, con của liệt sĩ, người có công với cách mạng”.

Bộ luật Hình sự năm 2015 được coi là Bộ luật Hình sự mới thay thế Bộ luật Hình sự năm 1999 không phải vì nó có nhiều chương, nhiều điều hơn mà nó thể hiện được những yêu cầu cơ bản trong một giai đoạn cách mạng mới. Tuy nhiên, để Bộ luật Hình sự năm 2015 thực sự là vũ khĩ sắc bén trong việc đấu tranh phòng, chống tội phạm, thì việc hiểu và áp dụng các chế định của Bộ luật này là một việc vô cùng quan trọng.







Chương I: ĐIỀU KHOẢN CƠ BẢN

Điều khoản cơ bản của Bộ luật Hình sự là những điều khoản quy định nhiệm vụ, cơ sở trách nhiệm hình sự, nguyên tắc xử lý và trách nhiệm đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm. Đây là những điều khoản có tính nguyên tắc, thể hiện chính sách hình sự của Nhà nước ta trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Các điều khoản cơ bản của Bộ luật Hình sự không chỉ có ý nghĩa trong việc nghiên cứu các chế định khác trong Bộ luật Hình sự mà còn có tác dụng áp dụng các điều khoản khác trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử tội phạm.

1. Nhiệm vụ của Bộ luật Hình sự

Điều 1 Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định:

Bộ luật Hình sự có nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia, an ninh của đất nước, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, quyền con người, quyền công dân, bảo vệ quyền bình đẳng giữa đồng bào các dân tộc, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, tổ chức, bảo vệ trật tự pháp luật, chống mọi hành vi phạm tội; giáo dục mọi người ý thức tuân theo pháp luật, phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm…
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